
STT Họ tên Ngày sinh Tổ Lớp, Khóa Dân tộc Hộ khẩu thường trú 
ĐT ưu tiên 

Ghi chú  

1 1 Phạm Quang Hòa 6/26/2003 1 C (2021-2027) Kinh Tràng An- TX Đông Triều - Quảng Ninh Mẹ bị tai nạn LĐ 36%

2 2 Tô Thị Phương Linh 2/8/2002 4 B (2021-2027) Kinh Pom Hán-TP Lào Cai-  tỉnh Lào Cai Có bố bị TNLĐ 46%

3 3 Hoàng Ngọc Lan 1/24/2003 8 B (2021-2027) Nùng TT Sơn Động - Huyện Sơn Động- Tuyên Quang Mẹ bị tai nạn LĐ 

4 4 Đoàn Minh Đức 11/14/2003 13  D (2021-2027) Tày Thị trấn Mậu A- Huyện Văn Yên- Yên Bái Có bố bị TNLĐ 31%

5 5 Phạm Như Quỳnh 1/19/2003 20  E (2021-2027) Kinh Khánh Mậu- Yên Khánh- Ninh Bình Có bố bị TNLĐ 35%

6 1 Nguyễn Trọng Linh 3/17/2002 2 A (2020-2026) Kinh Tràng Đà- TP Tuyên Quang- Tuyên Quang Bố TNLĐ chết năm 2009

7 2 Bùi Như Huy Tùng 7/21/2002 6 B (2020-2026) Kinh T trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ Bố TNLĐ 40%

8 1 Phạm Hải Yến 6/24/2001 4 A (2019-2025) Kinh Xã Quy Hậu, Tân Lạc, Hòa Bình Bố  TNLĐ  55%

9 2 Chu Thị Khánh Linh 1/22/2001 16 D (2019-2025) Kinh Xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang Bố TNLĐ 51% 

10 3 Trần Ngọc Hà 9/15/2001 20 E (2019-2025) Kinh P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, Lào Cai Bố TNLĐ 81%

11 1 Nguyễn Thiết Nam 12/20/1999 15 D (2018-2024) Kinh Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ TNLĐ 41%

12 2 Lê Thị Tĩnh Phương 9/24/2000 20 E (2018-2024) Kinh Đường Lê Lợi,P. Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang TNLĐ 45%

13 3 Trương Anh Quân 9/6/2000 20 E (2018-2024) Kinh Hùng Vương, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mẹ bị bệnh Nghề nghiệp

14 1 Ngô Thị Yến Vi 2/1/1999 3 A (2017-2023) Kinh Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa Bố TNLĐ 

15 2 Nguyễn Thị Thu Hà 6/7/1999 5 B (2017-2023) Kinh Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh Bố mắc bệnh nghề nghiệp

16 3 Hoàng Thị Minh Phúc 1/26/1999 11 C (2017-2023) Kinh Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng Bố  TNLĐ 

17 4 Phạm Thị Hạnh Trang 9/21/1999 19 E (2017-2023) Kinh Lương Minh, Quảng Minh, Quảng Bình Bố  TNLĐ 

18 1 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1/8/2001 2 YK A (2019-2025) Kinh TT Trới - Hoành Bồ - Quảng Ninh Bố TNLĐ 21%

19 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1/1/2003 9 YKC (2021-2027) Kinh Khu 4 Phường Hà Lãm,TP Hạ Long, Quảng Ninh Bố TNLĐ 31%

20 3 Ngô Linh Chi 5/20/1998 4 YK (2016-2022) Kinh Khu Thùy Nhật, TT Lâm Thao, Phú Thọ Bố TNLĐ 31%

21 1 Nguyễn Thanh Hương 10/21/2000 2 Dược (2018-2023) Kinh Đông Thọ, TP. Thanh Hóa,Thanh Hóa Bố TNLĐ 35%

22 2 Nguyễn Ngọc Huyền 9/4/2002 8 Dược B (2020-2025) Kinh Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Bố TNLĐ 31%

  

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHỐI ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số: 1252/QĐ-HVYDHCT VN ngày  16 tháng  12 năm 2021 của Giám đốc Học viện YDHCT Việt Nam)

   BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
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